
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA

(Kèm theo báo cáo số      /BC-UBND ngày  04/11/2025 của UBND phường Tam Thanh)

Đơn vị tính: Tiền (triệu đồng)

ST
T Đơn vị

Số cuộc kiểm tra
trong kỳ

Số cuộc
kiểm tra
đã ban

hành kết
luận

Số tổ
chức
được

kiểm tra

Số cá
nhân
được

kiểm tra

Số tổ chức, cá nhân vi
phạm

Tổng số tiền vi phạm
(tiền và tài sản quy

thành tiền)
(Tr.đ)

Số tiền kiến nghị thu hồi
(tiền và tài sản quy thành

tiền) (Tr.đ)
Số tiền

kiến
nghị xử
lý khác
(Tr.đ)

Quyết định xử phạt
hành chính được ban

hành

Xử phạt vi phạm hành chính

Chuyển cơ
quan điều tra

Kết quả thực hiện xử lý vi phạm về kinh tế
(Tr,đ)

Kết quả thực hiện quyết định
xử phạt vi phạm hành chính

Đã khởi tố

Tổng số

Phân loại Bằng tiền (Tr.đ) Bằng hình thức khác

Số tiền vi phạm đã
thu hồi (tiền và tài
sản quy thành tiền)

(Tr.đ)

Số tiền vi phạm đã xử
lý khác

 Số tiền xử phạt vi phạm
hành chính đã thu (Tr.đ)

Số tổ chức, cá nhân
đã thực hiện quyết

định xử phạt vi
phạm hành chính

bằng hình thức khác
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nhân
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số
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chức
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nhân
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số
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chức

Cá
nhân
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 số

Tổ chức
Cá

nhân
Tổng

số
Tổ

chức
Cá

nhân
Vụ

Đối
tượng

Tổng
số

Về
ngân
sách
nhà

nước

Về tổ
chức,
đơn
vị

Tổng
số

Tổ
chức

Cá
nhân

Tổng số
Tổ
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Cá

nhân
Tổng
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nhân
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MS 1=2+3 2 3 4 5 6 7=8+9 8 9
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3+16

11 12
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14 15 16
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21 22
23=24
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24 25 26 27

1
phường
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3 3 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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